
 

 

TIỂU SỬ TÓM TẮT 

CỦA NGƢỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

PHƢỜNG HỘI AN TÂY NHIỆM KỲ 2026 - 2031 

(ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 4 GỒM CÁC TỔ DÂN PHỐ:  

AN BÀNG, TÂN THÀNH, THỊNH MỸ) 

                                   * Số ngƣời ứng cử: 7 

                                   * Số đại biểu đƣợc bầu: 4 

------------ 

  1. Họ và tên thƣờng dùng: NGÔ THỊ KIM ANH 

  2. Họ và tên khai sinh: NGÔ THỊ KIM ANH 

  3. Ngày, tháng, năm sinh: 02/8/1974.                         

  4. Giới tính: Nữ.  

  5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không 

trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia 

khác.         

6. Nơi đăng ký khai sinh: Xã Hòa Phát, huyện Hòa Vang, tỉnh Quảng Nam, 

Đà Nẵng. 

7. Quê quán: Tổ dân phố Xuyên Trung, phƣờng Hội An, thành phố Đà Nẵng.  

8. Nơi đăng ký thƣờng trú: Tổ dân phố Thanh Tây, phƣờng Hội An Đông, 

thành phố Đà Nẵng. 

Nơi ở hiện nay: Số 15, đƣờng Cao Bá Quát, Tổ dân phố Hòa Thanh, phƣờng Hội 

An Tây, thành phố Đà Nẵng . 

9. Số Căn cƣớc: 048******489. 

10. Dân tộc: Kinh.                 11. Tôn giáo: Không.  

12. Trình độ:  

- Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông;             

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân Luật; 

- Học vị: Không;                                      - Học hàm: Không; 

- Lý luận chính trị: Trung cấp;              - Ngoại ngữ: Anh trình độ C.  

13. Nghề nghiệp hiện nay: Cán bộ.   

14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Phó Chủ tịch Ủy ban 

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phƣờng Hội An Tây 

15. Nơi công tác: Cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phƣờng Hội An 

Tây, thành phố Đà Nẵng. 

16. Ngày vào Đảng: 03/01/1999;      - Ngày chính thức: 03/01/2000;     

Số thẻ đảng viên: 048******489; 

- Chức vụ trong Đảng: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ phƣờng Hội An Tây, 

thành phố Đà Nẵng; 

- Ngày ra khỏi Đảng (nếu có): Không;               Lý do ra khỏi Đảng: Không. 
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17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: Chủ tịch Hội Liên hiệp 

Phụ nữ phƣờng Hội An Tây, thành phố Đà Nẵng. 

18. Tình trạng sức khỏe: Tốt.  

19. Các hình thức khen thƣởng nhà nƣớc đã đƣợc trao tặng:    niệm chƣơng 

“Vì sự phát triển của phụ nữ Việt Nam ;    niệm chƣơng “Vì sự nghiệp Đại 

đoàn kết dân tộc ;    niệm chƣơng “Bảo vệ An ninh Tổ quốc ;    niệm 

chƣơng “Vì sự nghiệp  ây dựng tổ chức Công đoàn ; Bằng khen của Ủy ban 

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Tỉnh Quảng Nam ; Bằng khen của Hội Liên hiệp 

Phụ nữ Thành phố Đà Nẵng. 

20. Các hình thức k  luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn 

thể): Không bị k  luật, không có án tích. 

21. Là đại biểu Quốc hội khoá (nếu có): Không. 

22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân phƣờng Hội An Tây khóa I, nhiệm kỳ 2021 - 

2026 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 

Thời gian Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác  

(Chính quyền, Đảng, đoàn thể) 

Từ 11/2000 đến 8/2001 - Đảng ủy viên,  h  Chủ tịch Hội LHPN xã Cẩm Châu. 

Từ 8/2001 đến 4/2016 - Ủy viên BCH Hội LH N thành phố Hội An  h a XI, XII, XIII 

- Đảng ủy viên, Chủ tịch Hội LH N phƣờng Cẩm Châu. 

Từ 4/2016 đến 2/2019 - Ủy viên BCH Hội LH N thành phố Hội An  h a XIV - Đảng 

ủy viên, Trƣởng Ban pháp chế HĐND phƣờng, Chủ tịch Hội 

LH N phƣờng Cẩm Châu. 

Từ 3/2019 đến 6/2020 - Ủy viên U  ban  TT  thành phố Hội An  h a X, XI - Đảng 

ủy viên- Trƣởng Ban pháp chế HĐND phƣờng, Chủ tịch 

UB TT  Việt Nam phƣờng Cẩm Châu. 

 

Từ 6/2020 đến 6/2025 

 

 

- Ủy viên U  ban  ặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hội An 

 h a XI, XII - Ủy viên Ban Thƣờng vụ Đảng ủy - Trƣởng Ban 

pháp chế Hội đồng nhân dân phƣờng - Chủ tịch U  ban Mặt trận 

Tổ quốc Việt Nam phƣờng Cẩm Châu. 

Từ 7/2025 đến nay - Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt 

Nam, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phƣờng Hội An Tây. 
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TIỂU SỬ TÓM TẮT 

CỦA NGƢỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

PHƢỜNG HỘI AN TÂY NHIỆM KỲ 2026 - 2031 

------------ 

 1. Họ và tên thƣờng dùng: HỒ KHÁ 

 2. Họ và tên khai sinh: HỒ KHÁ 

  3. Ngày, tháng, năm sinh: 30/05/1985.                         

  4. Giới tính: Nam.  

  5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không 

trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia 

khác 

6. Nơi đăng ký khai sinh: Cẩm Hà, Hội An, Quảng Nam. 

7. Quê quán: Tổ dân phố Trà Quế, phƣờng Hội An Tây, thành phố Đà Nẵng 

8. Nơi đăng ký thƣờng trú: Tổ 39, Tổ dân phố Thanh Chiếm, phƣờng Hội An Tây, 

thành phố Đà Nẵng 

    Nơi ở hiện nay: 179 Trần Nhân Tông, phƣờng Hội An Đông, thành phố Đà 

Nẵng 

9. Số Căn cƣớc: 049xxxxxxx799    

10. Dân tộc: Kinh.                 11. Tôn giáo: Không.  

12. Trình độ:  

- Giáo dục phổ thông: 12/12; 

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân Kinh tế Chính trị; 

- Học vị: Không;                                      - Học hàm: Không; 

- Lý luận chính trị: Cao cấp; - Ngoại ngữ: Anh trình độ B.  

13. Nghề nghiệp hiện nay: Chuyên trách Hội đồng nhân dân phƣờng Hội An Tây 

14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Phó Chủ tịch Hội đồng 

nhân dân phƣờng Hội An Tây 

 



Mẫu số 07/HĐBC-HĐND 

 

15. Nơi công tác: Hội đồng nhân dân phƣờng Hội An Tây, thành phố Đà Nẵng 

16. Ngày vào Đảng: 11/10/2011; - Ngày chính thức: 11/10/2012;     

- Số thẻ đảng viên: 049xxxxxx799 

- Chức vụ trong Đảng: Bí thƣ Chi bộ Cơ quan Hội đồng nhân dân; Ủy viên Ban 

Chấp hành Đảng bộ Các cơ quan Đảng; Ủy viên Ban Thƣờng vụ Đảng ủy phƣờng 

Hội An Tây; 

- Ngày ra khỏi Đảng (nếu có): Không;               Lý do ra khỏi Đảng: Không. 

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: Không 

18. Tình trạng sức khỏe: Tốt.  

19. Các hình thức khen thƣởng nhà nƣớc đã đƣợc trao tặng: Không. 

20. Các hình thức k  luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn 

thể): Không bị k  luật, không có án tích. 

21. Là đại biểu Quốc hội khoá: Không. 

22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Hội An và phƣờng Hội An Tây, 

nhiệm kỳ 2021 - 2026. 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 

Thời gian Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác  

(Chính quyền, Đảng, đoàn thể) 

Từ 8/2007 đến 11/2007 Làm việc tại Văn phòng Ủy ban nhân dân phƣờng 

Thanh Hà, thị xã Hội An, tỉnh Quảng Nam 

Từ 12/2007 đến 01/2008 Sinh sống cùng gia đình, phụ giúp gia đình 

 Từ 02/2008 đến 6/2009 Làm việc tại Văn phòng Thành ủy Hội An, tỉnh Quảng 

Nam 

Từ  7/2009 đến 7/2012 Làm việc tại Thành đoàn Hội An; Ủy viên Ban Chấp 

hành Thành đoàn Hội An 

Từ  8/2012 đến 11/2015 Ủy viên Ban Thƣờng vụ Thành đoàn,  h  Chủ tịch Hội 

đồng Đội thành phố Hội An. 

 

Từ 12/2015 đến 7/2017 

 h  Bí thƣ Thành đoàn Hội An; Phó Chủ tịch Hội Liên 

hiệp thanh niên thành phố, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh 

niên thành phố Hội An; Phó Chủ tịch Hội đồng Đội 

thành phố Hội An 
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Từ  8/2017 đến 12/2019 Bí thƣ chi bộ Cơ quan Thành đoàn, Bí thƣ Thành đoàn 

Hội An, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên thành phố 

Hội An, Chủ tịch Hội đồng Đội thành phố Hội An 

 

Từ 01/2020 đến 8/2022 

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hội An 

kh a XVII và XVIII, Bí thƣ chi bộ Cơ quan Thành 

đoàn, Bí thƣ Thành đoàn Hội An, Chủ tịch Hội Hội 

Liên hiệp thanh niên thành phố Hội An. Tham gia 

chƣơng trình bồi dƣỡng đại biểu Hội đồng nhân dân cấp 

huyện nhiệm kỳ 2021-2026 tại trƣờng Chính trị tỉnh 

Quảng Nam 

 

Từ 9/2022 đến 6/2025 

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hội An 

kh a XVIII, Bí thƣ Đảng ủy phƣờng Cẩm Phô khóa 

XVI. Tham gia chƣơng trình bồi dƣỡng, cập nhật kiến 

thức dành cho cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc đối tƣợng 

4 tại trƣờng Chính trị tỉnh Quảng Nam 

Từ 7/2025 đến nay Ủy viên Ban Thƣờng vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch Hội 

đồng nhân dân phƣờng Hội An Tây; Ủy viên Ban Chấp 

hành Đảng bộ Các cơ quan Đảng; Bí thƣ Chi bộ Cơ 

quan Hội đồng nhân dân 
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TIỂU SỬ TÓM TẮT 

CỦA NGƢỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

PHƢỜNG HỘI AN TÂY NHIỆM KỲ 2026 - 2031 

----------- 

   

  1. Họ và tên thƣờng dùng:  NGUYỄN THÀNH LUÂN 

  2. Họ và tên khai sinh:    NGUYỄN THÀNH LUÂN 

  3. Ngày, tháng, năm sinh: 19/10/1985.                        

 4. Giới tính: Nam.  

  5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không 

trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia 

khác.        

6. Nơi đăng ký khai sinh: Cẩm Hà, Hội An, Quảng Nam. 

7. Quê quán:  hƣờng Hội An Tây, Thành phố Đà Nẵng. 

8. Nơi đăng ký thƣờng trú: Phƣờng Hội An Tây, Thành phố Đà Nẵng; 

    Nơi ở hiện nay: Phƣờng Hội An Tây, Thành phố Đà Nẵng. 

9. Số Căn cƣớc: 049******308. 

10. Dân tộc: Kinh.                 11. Tôn giáo: Không.  

12. Trình độ:  

- Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông;             

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Quân sự; 

- Học vị: Cử nhân;                                      - Học hàm: Không; 

- Lý luận chính trị: Sơ cấp;              - Ngoại ngữ: Không.  

13. Nghề nghiệp hiện nay: Bộ đội.   

14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Thiếu tá; Chỉ huy 

trƣởng Ban chỉ huy quân sự phƣờng Hội An Tây. 

15. Nơi công tác: Ban chỉ huy quân sự phƣờng Hội An Tây. 
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16. Ngày vào Đảng: 15/07/2008;      - Ngày chính thức: 15/07/2009;     

- Số thẻ đảng viên: 049******308; 

- Chức vụ trong Đảng: Ủy viên Ban Thƣờng vụ Đảng ủy phƣờng Hội An Tây; 

 h  Bí thƣ Chi bộ Ban chỉ huy quân sự  hƣờng Hội An Tây; 

- Ngày ra khỏi Đảng (nếu có): Không;               Lý do ra khỏi Đảng: Không. 

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: Không. 

18. Tình trạng sức khỏe: Tốt.  

19. Các hình thức khen thƣởng nhà nƣớc đã đƣợc trao tặng:  

- Huân chƣơng chiến sĩ vẻ vang hạng ba; 

- Huân chƣơng chiến sĩ vẻ vang hạng hai. 

20. Các hình thức k  luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn 

thể): Không bị k  luật, không có án tích. 

21. Là đại biểu Quốc hội khoá (nếu có): Không. 

22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân (nếu có): Không. 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 

 

Thời gian 
Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác (Chính 

quyền, Đảng, đoàn thể) 

Từ 02/2006 đến 05/2006 

- Binh nhất, Chiến sĩ, Đoàn viên; Đơn vị Đại đội 14, 

Tiểu đoàn 72, Bộ chỉ huy Quân sự Tỉnh Quảng Nam, 

Quân khu 5 

Từ 06/2006 đến 12/2006 

- Binh nhất, Học viên, Đoàn viên; Đơn vị: Đại đội 72, 

Tiểu đoàn 7, Trƣờng Sĩ  uan  háo Binh, Binh chủng 

Pháo binh 

Từ 01/2007 đến 07/2008 

- Trung sỹ, Tiểu đội trƣởng, Đảng viên; Đơn vị: Tiểu đội 

trƣởng, Tiểu đoàn bộ, Tiểu đoàn 70, Bộ Chỉ huy quân sự 

tỉnh Quảng Nam, Quân khu 5 

Từ 08/2008 đến 08/2011 

- Thƣợng sỹ, Học viên, Đảng viên; Đơn vị: Đại đội 14, 

Tiểu đoàn 1, Trƣờng Sỹ Quan Pháo Binh, Binh chủng 

Pháo binh 

Từ 09/2011 đến 09/2013 

- Thiếu úy, Trung đội trƣởng, Đảng viên; Đơn vịTiểu 

đoàn bộ, Tiểu đoàn 10, Lữ đoàn  háo Binh 368,  uân 

khu 5 



Mẫu số 07/HĐBC-HĐND 

 

Từ 10/2013 đến 04/2014 
- Trung úy, Trung đội trƣởng, Đảng viên; Đơn vị: Đại 

đội 23, Lữ đoàn  háo Binh 368,  uân khu 5 

Từ 04/2014 đến 08/2015 

- Trung úy,  h  Đại đội trƣởng, Chi u  viên; Đơn vị: 

Đại đội 3, Tiểu đoàn 11, Lữ đoàn  háo Binh 368,  uân 

khu 5 

Từ 09/2015 đến 01/2017 

- Thƣợng úy, Học viên, Đảng viên; Đơn vị: Đại đội 41, 

Tiểu đoàn 4, Trƣờng Sỹ Quan Pháo Binh, Binh chủng 

Pháo binh 

Từ 02/2017 đến 7/2017 - Thƣợng úy,  h  Đại đội trƣởng, Đại đội 3, Tiểu đoàn 

11, Lữ đoàn  háo Binh 368,  uân khu 5, Chi u  viên. 

Từ 8/2017 đến 12/ 2019 - Đại úy, Đại đội trƣởng, Đại đội 2, Tiểu đoàn 10, Lữ 

đoàn  háo Binh 368,  uân khu 5,  h  bí thƣ Chi bộ. 

Từ 01/2020 đến 3/2020 - Đại úy, Đại đội trƣởng, Đại đội 23, Lữ đoàn  háo Binh 

368,  uân khu 5,  h  bí thƣ Chi bộ. 

Từ 4/2020 đến 01/2023 - Đại uý, Trợ lý Tác chiến, Ban Tham mƣu, Ban Chỉ huy 

quân sự thành Phố Hội An, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh 

Quảng Nam,  uân khu 5. Đảng viên. 

Từ 02/2023 đến 7/2024 - Thiếu tá, Tiểu đoàn trƣởng kiêm TLTH, Ban Chỉ huy 

quân sự thành Phố Hội An, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh 

Quảng Nam,  uân khu 5, Đảng viên. 

Từ 8/2024 đến 8/2025 - Thiếu tá, học viên, Học viện Lục quân, Bộ Quốc phòng, 

Đảng viên. 

Từ 9/2025 đến 12/2025 - Thiếu tá, Tiểu đoàn trƣởng kiêm TLTH, Ban Chỉ huy  

phòng thủ khu vực 5 Điện Bàn, Bộ Chỉ huy quân sự 

thành phố Đà Nẵng,  uân khu 5, Đảng viên. 

Từ 01/2026 đến nay - Thiếu tá, UV Ban thƣờng vụ Đảng ủy phƣờng; Chỉ huy 

trƣởng, Ban CH S phƣờng Hội An Tây,  h  bí thƣ Chi 

bộ. 
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TIỂU SỬ TÓM TẮT 

CỦA NGƢỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

PHƢỜNG HỘI AN TÂY NHIỆM KỲ 2026 - 2031 

------------- 

   1. Họ và tên thƣờng dùng: NGUYỄN HOÀNG MINH 

  2. Họ và tên khai sinh: NGUYỄN HOÀNG MINH 

  3. Ngày, tháng, năm sinh: 25/01/1995                              

  4. Giới tính: Nam.  

  5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không 

trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia 

khác.         

6. Nơi đăng ký khai sinh: Xã Cẩm Hà, nay là phƣờng Hội An Tây – T  Đà 

Nẵng. 

7. Quê quán: Xã Cẩm Hà, nay là phƣờng Hội An Tây – T  Đà Nẵng. 

8. Nơi đăng ký thƣờng trú: Số 79 đƣờng Lê Hồng Phong, tổ 2, khối An Phong, 

phƣờng Hội An Tây, thành phố Đà Nẵng. 

 Nơi ở hiện nay: Số 79 đƣờng Lê Hồng Phong, tổ 2, khối An  hong, phƣờng Hội 

An Tây, thành phố Đà Nẵng 

9. Số Căn cƣớc: 049xxxxxx197 

10. Dân tộc: Kinh.                 11. Tôn giáo: Không.  

12. Trình độ:  

- Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông;             

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng; chuyên 

ngành : Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông; 

- Học vị: Không;                                      - Học hàm: Không; 

- Lý luận chính trị: Không;              - Ngoại ngữ: Tiếng Anh.  

13. Nghề nghiệp hiện nay: Chuyên viên phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phƣờng 

Hội An Tây   

14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Công chức 

15. Nơi công tác: Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phƣờng Hội An Tây, thành 

phố Đà Nẵng. 

16. Ngày vào Đảng: Không - Ngày chính thức: Không   Số thẻ đảng viên: Không 
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- Chức vụ trong Đảng: Không; 

- Ngày ra khỏi Đảng (nếu có): Không;               Lý do ra khỏi Đảng: Không. 

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể:  h  Bí thƣ Chi đoàn 

thanh niên khối dân – chính – Đảng, phƣờng Hội An Tây.  

18. Tình trạng sức khỏe: Tốt.  

19. Các hình thức khen thƣởng nhà nƣớc đã đƣợc trao tặng: Không 

20. Các hình thức k  luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn 

thể): Không bị k  luật, không có án tích. 

21. Là đại biểu Quốc hội khoá (nếu có): Không. 

22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân (nếu có): Không. 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 

Thời gian Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác 

 (Chính quyền, Đảng, đoàn thể) 

Từ 09/2018 đến 02/2021 

Từ 03/2021 đến 11/2023 

 

Từ 11/2023 đến 11/2024 

 

Từ 12/2024 đến 30/6/2025 

 

Từ 1/7/2025 đến nay 

Kỹ sƣ  ây dựng – Công ty TNHH MTV Quang Long 

Nhân viên quản lý chất lƣợng - Công ty Cổ phần Bestcon 

 (Tập Đoàn  eakgroup ) 

Công chức Địa chính, xây dựng, nông nghiệp – môi trƣờng 

UBND  ã Điện Thọ (nay là  ã Điện Bàn Tây – thành phố 

Đà Nẵng) 

Công chức Địa chính, xây dựng, nông nghiệp – môi trƣờng 

UBND xã Cẩm Thanh (nay là phƣờng Hội An Đông – 

thành phố Đà Nẵng) 

Chuyên viên Phòng Kinh tế, Hạ tầng - Đô thị phƣờng Hội 

An Tây, thành phố Đà Nẵng 
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TIỂU SỬ TÓM TẮT 

CỦA NGƢỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

PHƢỜNG HỘI AN TÂY NHIỆM KỲ 2026 - 2031 

--------- 

  1. Họ và tên thƣờng dùng: 
 
 TRẦN THỊ THANH NGA 

  2. Họ và tên khai sinh:  TRẦN THỊ THANH NGA 

  3. Ngày, tháng, năm sinh: 06/6/1982                       

  4. Giới tính:Nữ   

  5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không 

trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia 

khác.          

6. Nơi đăng ký khai sinh:  Hội An, Quảng Nam 

7. Quê quán: Cẩm Thanh, Hội An, Quảng Nam 

8. Nơi đăng ký thƣờng trú: Tổ dân phố Thanh Nhứt, phƣờng Hội An Đông, Thành 

phố Đà Nẵng 

    Nơi ở hiện nay:  Tổ dân phố Thanh Đông, phƣờng Hội An Đông, Thành phố Đà 

Nẵng. 

9. Số Căn cƣớc: 
 
049xxxxxx454 

10. Dân tộc: 
 
Kinh       11. Tôn giáo: 

 
Không 

12. Trình độ:  

 - Giáo dục phổ thông: 
 
12/12 phổ thông 

 - Chuyên môn, nghiệp vụ: 
 
Đại học Luật 

 - Học vị: 
 
 Thạc sĩ Luật, chuyên ngành luật hiến pháp và luật hành chính;   

 - Học hàm: 
 
Không 

 - Lý luận chính trị: 
 
 Cao cấp        

 - Ngoại ngữ: 
 
 Anh văn trình độ B1 

13. Nghề nghiệp hiện nay: 
 
Cán bộ 

14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: 
 
Chủ nhiệm Ủy Ban 

kiểm tra Đảng ủy  hƣờng Hội An Tây. 

 



Mẫu số 07/HĐBC-HĐND 

 

15. Nơi công tác: 
  
Cơ quan Ủy Ban kiểm tra Đảng ủy phƣờng Hội An Tây 

16. Ngày vào Đảng: 
 
 19/8/2005         - Ngày chính thức: 19/8/2006. 

  Số thẻ đảng viên 049xxxxxx454 

   - Chức vụ trong Đảng: Ủy viên BTV Đảng ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ 

Cơ quan Đảng phƣờng Hội An Tây. 

   - Ngày ra khỏi Đảng (nếu có): không;          Lý do ra khỏi Đảng: Không 

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: 
 
 Không  

18. Tình trạng sức khỏe: 
 
 Tốt 

19. Các hình thức khen thƣởng nhà nƣớc đã đƣợc trao tặng: 
(24)

 Không 

20. Các hình thức k  luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn 

thể): Không bị k  luật, không có án tích. 

21. Là đại biểu Quốc hội khóa (nếu có): Không 

22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân (nếu có): Không 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 

Thời gian Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác  

(Chính quyền, Đảng, đoàn thể) 

Từ 01/2002 đến 02/2004 
Đƣợc nhận Hợp đồng làm việc tại cơ quan Thị đoàn 

Hội An. 

Từ 3/2004 đến 8/2015 

Đƣợc tuyển dụng làm cán bộ công chức tại cơ quan 

Thị đoàn Hội An (sau là Thành đoàn Hội An) lần lƣợt 

đảm nhận các chức vụ: U  viên BTV Thành đoàn; 

Phó Chủ tịch Hội LHTNVN Thành phố Hội An khóa 

III; Đƣợc bầu bổ sung  h  Bí thƣ Thành đoàn Hội An 

Khóa XII từ Tháng 3/2013 đến tháng 8/2015. 

Từ 9/2015 đến 7/2023 

Đƣợc điều động về công tác tại Thành u  Hội An; giữ 

chức Phó Chủ nhiệm UBKT Thành ủy nhiệm kỳ 

(2015-2020); Thành u  viên, Phó Chủ nhiệm UBKT 

Thành u  nhiệm kỳ (2020-2025). 

Từ 7/2023 đến 30/6/2025 

Đƣợc luân chuyển về công tác tại phƣờng Cẩm An; 

giữ chức vụ Thành u  viên, Bí thƣ Đảng u   hƣờng 

Cẩm An, thành phố Hội An. 

Từ 01/7/2025 đến nay 

Đƣợc chỉ định Ủy viên BTV Đảng ủy, Chủ nhiệm 

UB T Đảng ủy  hƣờng Hội An Tây, Khóa 1, nhiệm 

kỳ 2025-2030. 
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TIỂU SỬ TÓM TẮT 

CỦA NGƢỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

PHƢỜNG HỘI AN TÂY NHIỆM KỲ 2026 - 2031 

---------- 

  1. Họ và tên thƣờng dùng:  HAN CÔNG THƢƠNG. 

  2. Họ và tên khai sinh:  HAN CÔNG THƢƠNG. 

  3. Ngày, tháng, năm sinh: 16/4/1990.                         

  4. Giới tính: Nam.  

  5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không 

trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia 

khác.        

6. Nơi đăng ký khai sinh: Phƣờng Cẩm Phô, thành phố Hội An, tỉnh Quảng 

Nam 

7. Quê quán: Phƣờng Hội An, thành phố Đà Nẵng. 

8. Nơi đăng ký thƣờng trú: Khu dân cƣ 26, Tổ 95, phƣờng Hòa Xuân, thành 

phố Đà Nẵng. 

    Nơi ở hiện nay: Tổ dân phố Hòa Thanh, phƣờng Hội An Tây, thành phố Đà 

Nẵng. 

9. Số Căn cƣớc: 049******045. 

10. Dân tộc: Kinh.                 11. Tôn giáo: Không.  

12. Trình độ:  

- Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông;             

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Quản lý hành chính Nhà nƣớc 

- Học vị: Không;                                      - Học hàm: Không; 

- Lý luận chính trị: Sơ cấp;              - Ngoại ngữ: Không  

13. Nghề nghiệp hiện nay: Bộ đội.   
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14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Nhân viên văn thƣ, 

Công nghệ thông tin Ban CH S phƣờng Hội An Tây. 

15. Nơi công tác: Ban CH S phƣờng Hội An Tây, Bộ CHQS thành phố Đà 

Nẵng. 

16. Ngày vào Đảng: 22/5/2019;     - Ngày chính thức: 22/5/2020;     

 -Số thẻ đảng viên: 049******045; 

- Chức vụ trong Đảng: Đảng viên. 

- Ngày ra khỏi Đảng (nếu có): Không;               Lý do ra khỏi Đảng: Không. 

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: Không. 

18. Tình trạng sức khỏe: Tốt.  

19. Các hình thức khen thƣởng nhà nƣớc đã đƣợc trao tặng: Không. 

20. Các hình thức k  luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn 

thể): Không bị k  luật, không có án tích. 

21. Là đại biểu Quốc hội khoá (nếu có): Không. 

22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân (nếu có): Không. 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 

Thời gian Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác (Chính 

quyền, Đảng, đoàn thể) 

Từ 10/2017 đến 12/2021 
Thiếu úy CN, Trung úy CN, Nhân viên doanh trại - Phòng 

Hậu cần/ Bộ CHQS thành phố Đà Nẵng. 

Từ 01/2022 đến 9/2022 
Trung úy CN, Thƣợng úy CN, Nhân viên hành chính - Văn 

phòng Bộ CHQS thành phố Đà Nẵng. 

Từ 10/2022 đến 12/2024 
Trung úy CN, Thƣợng úy CN, Nhân viên Quân lực/ Ban 

CHQS thành phố Hội An. 

Từ 01/2025 đến 6/2025 
Thƣợng úy CN, Đại úy CN, Nhân viên thống kê, hồ sơ/ Ban 

CHQS thành phố Hội An. 

Từ 7/2025 đến 12/2025 

 

Từ 01/2026 đến nay 

Đại úy CN, Nhân viên thống kê, hồ sơ/  hòng Chính trị/ Ban Chỉ 

huy PTKV 5 - Điện Bàn/ Bộ CHQS thành phố Đà Nẵng 

Đại úy CN, Nhân viên văn thƣ - CNTT Ban CH S phƣờng 

Hội An Tây/ Bộ CHQS thành phố Đà Nẵng 
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TIỂU SỬ TÓM TẮT 

CỦA NGƢỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

PHƢỜNG HỘI AN TÂY NHIỆM KỲ 2026 - 2031 

------- 

  1. Họ và tên thƣờng dùng: NGUYỄN THỊ THU TRANG 

  2. Họ và tên khai sinh:       NGUYỄN THỊ THU TRANG 

  3. Ngày, tháng, năm sinh: 07/02/1978                                      

  4. Giới tính: Nữ.  

  5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không 

trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia 

khác.         

6. Nơi đăng ký khai sinh: Cẩm Hà, Hội An, Quảng Nam. 

7. Quê quán: Phƣờng Hội An Tây, thành phố Đà Nẵng.  

8. Nơi đăng ký thƣờng trú: Số nhà 481, đƣờng Nguyễn Tất Thành, Tổ dân phố 

Bàu Súng, phƣờng Hội An Tây, thành phố Đà Nẵng. 

    Nơi ở hiện nay: Số nhà 481, đƣờng Nguyễn Tất Thành, tổ dân phố Bàu Súng, 

phƣờng Hội An Tây, thành phố Đà Nẵng 

 9. Số Căn cƣớc: 049xxxxxx943 

10. Dân tộc: Kinh.                 11. Tôn giáo: Không.  

12. Trình độ:  

- Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông;             

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học chuyên ngành Kinh tế phát triển; 

- Học vị: Không;                                           - Học hàm: Không; 

- Lý luận chính trị: Trung cấp;                         - Ngoại ngữ: Anh văn B.  

13. Nghề nghiệp hiện nay: Cán bộ   

14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Phó Chủ tịch Hội LH 

Phụ nữ phƣờng Hội An Tây 
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15. Nơi công tác: Cơ quan UB TT VN phƣờng Hội An Tây, thành phố Đà 

Nẵng.  

16. Ngày vào Đảng: 03/7/1997 - Ngày chính thức: 03/7/1998   Số thẻ đảng viên: 049xxxxxx943 

- Chức vụ trong Đảng: Đảng viên; 

- Ngày ra khỏi Đảng (nếu có): Không;               Lý do ra khỏi Đảng: Không. 

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: Không.  

18. Tình trạng sức khỏe: Tốt.  

19. Các hình thức khen thƣởng nhà nƣớc đã đƣợc trao tặng: Không 

20. Các hình thức k  luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn 

thể): Không bị k  luật, không có án tích. 

21. Là đại biểu Quốc hội khoá (nếu có): Không. 

22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân phƣờng Hội An Tây khóa I, nhiệm kỳ 2021 - 

2026. 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 

Thời gian Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác 

(Chính quyền, Đảng, đoàn thể) 

 

Từ  8/1998 đến 9/1999 

 

Từ 10/1999 đến 10/2000 

 

Từ 10/2000 đến 5/2003 

 

Từ 6/2003 đến 4/2014 

 

Từ 5/2014 đến 6/2019 

 

 

Từ 7/2019 đến 30/6/2025 

 

 

Từ 01/7/2025 đến nay 

 

Nhân viên Văn phòng UBND  ã Cẩm Hà 

 

Bí thƣ lâm thời Đoàn TN  hƣờng Thanh Hà 

 

Bí thƣ Đoàn TN  hƣờng Thanh Hà 

 

Phó Chủ tịch UB T  hƣờng Thanh Hà 

 

Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ, cán bộ Gia đình trẻ em 

phƣờng  hƣờng Thanh Hà 

 

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ   hƣờng Thanh 

Hà 

 

Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phƣờng Hội 

An Tây; đại biểu Hội đồng nhân dân phƣờng Hội 

An Tây khóa I, nhiệm kỳ 2021 - 2026 

 

 

 


